PHỤ LỤC
Nhiệm vụ chủ yếu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 

(Ban hành kèm theo Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21 KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ)

	STT
	Nội dung hoạt động cụ thể
	Sản phẩm
	Cơ quan chủ trì
	Thời điểm hoàn thành

	A
	NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

	I
	Tăng cường tính công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật

	1
	Minh bạch hóa quá trình hoạch định, trình, ban hành chính sách, pháp luật, văn bản hành chính, quyết định cá biệt
	Đề án
	Bộ Tư pháp
	2013

	2
	Sửa đổi, bổ sung quy định về cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính
	Kế hoạch
	Bộ Tư pháp
	Hàng năm

	3
	Luật bảo vệ bí mật Nhà nước
	Dự án Luật
	Bộ Công an
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	4
	Công khai trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
	Thông tư liên tịch
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	2015

	5
	Luật tiếp cận thông tin
	Dự án Luật
	Bộ Tư pháp
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	6
	Đánh giá tình hình tham nhũng và việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
	Báo cáo
	Thanh tra Chính phủ
	Hàng năm

	7
	Đề án sửa đổi Bộ luật dân sự
	Đề án
	Bộ Tư pháp
	3/2013

	8
	Luật ban hành quyết định hành chính
	Dự án Luật
	Bộ Tư pháp
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	9
	Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Dự án Luật
	Bộ Tư pháp
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	II
	Hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ

	1
	Luật công an nhân dân (sửa đổi)
	Luật
	Bộ Công an
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	2
	Thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý
	Đề án
	Bộ Nội vụ
	2013

	3
	Luật tiền lương tối thiểu
	Dự án Luật
	Bộ Lao động - TB và XH
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	4
	Sơ kết việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình đào tạo, giáo dục bồi dưỡng (phần đối với cán bộ, công chức)
	Báo cáo
	Học viện Chính trị, Hành chính Quốc gia HCM
	2015 

	5
	Sửa đổi Nghị định số 107/2006/NĐ-CP về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng...
	Nghị định
	Bộ Nội vụ
	6/2013

	6
	Cải cách chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ đãi ngộ khác của cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn sau năm 2012
	Đề án
	Bộ Nội vụ
	6/2013

	7
	Thực hiện việc chi trả qua tài khoản đối với tất cả các khoản chi từ NSNN cho cán bộ, công chức
	Thông tư
	Bộ Tài chính
	2013

	8
	Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 158/2007/NĐ-CP về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức
	Nghị định
	Bộ Nội vụ
	6/2013

	9
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
	Dự án Luật
	Bộ Nội vụ
	6/2013

	10
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự
	Dự án Luật
	Bộ Tư pháp
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	11
	Nghị định về trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Nghị định
	Thanh tra Chính phủ
	6/2013

	12
	Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
	Đề án
	Thanh tra Chính phủ
	2013

	13
	Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật PCTN sửa đổi (thay thế Nghị định số 120/2006/NĐ-CP)
	Nghị định
	Thanh tra Chính phủ
	6/2013

	14
	Nghị đinh của Chính phủ về minh bạch tài sản và thu nhập (thay thế Nghị định số 37/2007/NĐ-CP và 68/2011/NĐ-CP)
	Nghị định
	Thanh tra Chính phủ
	6/2013

	III
	Hoàn thiện cơ chế về quản lý kinh tế - xã hội, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch

	1
	Luật đất đai (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	6/2013

	2
	Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	6/2013

	3
	Luật đầu tư công
	Dự án Luật
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	6/2013

	4
	Luật đầu tư (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	5
	Luật đấu thầu (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	6
	Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2016
	Đề án
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2013

	7
	Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	8
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	12/2012

	9
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	6/2013

	10
	Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	Theo CTXD Luật, PLQH khóa XIII

	11
	Luật phí, lệ phí
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	12
	Luật chứng khoán (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	13
	Luật hải quan (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	6 tháng 2013

	14
	Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	6 tháng 2013

	15
	Luật đấu giá tài sản
	Dự án Luật
	Bộ Tư pháp
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	16
	Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Xây dựng
	Theo CTXD Luật, PLQH khóa XIII

	17
	Luật xây dựng (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Xây dựng
	6/2013

	18
	Luật nhà ở (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Xây dựng
	Theo CTXD Luật, PLQH khóa XIII

	19
	Luật doanh nghiệp (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	20
	Sửa đổi, bổ sung Luật kế toán năm 2004
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	6/2013

	21
	Quy chế mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung
	Quyết định của TTgCP
	Bộ Tài chính
	6/2013

	22
	Tổng kết việc chuyển đổi và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
	Báo cáo
	Bộ Tài chính
	2013

	23
	Luật quản lý ngoại thương
	Dự án Luật
	Bộ Công Thương
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	24
	Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý về kiểm soát, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm dịch thực vật và kiểm soát việc buôn bán quốc tế động vật hoang dã nguy cấp
	Đề án
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2013

	25
	Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Bộ Tài chính
	Theo CTXD Luật, PL QH khóa XIII

	IV
	Hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử

	1
	Luật kiểm toán nhà nước (sửa đổi)
	Dự án Luật
	Kiểm toán Nhà nước
	Theo CTXD Luật, PLQH khóa XIII

	2
	Tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật điều tra tội phạm tham nhũng
	Đề án
	Bộ Công an
	2013

	3
	Đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ kiểm toán đối với cán bộ, kiểm toán viên nhà nước
	Đề án
	Kiểm toán Nhà nước
	6/2013

	4
	Đề án sửa đổi Bộ luật hình sự
	Đề án
	Bộ Tư pháp
	2014

	5
	Luật tiếp công dân
	Dự án Luật
	Thanh tra Chính phủ
	6/2013

	6
	Đề án nghiên cứu kết hợp tổ chức và hoạt động thanh tra với tổ chức và hoạt động kiểm tra của Đảng
	Đề án
	Thanh tra Chính phủ
	2015

	7
	Nghiên cứu vấn đề xử lý hình sự về hành vi làm giàu bất hợp pháp (Điều 20 - Công ước)
	Đề án
	Bộ Tư pháp
	2016

	8
	Đề án nâng cao vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong phòng, chống tham nhũng
	Đề án
	VP BCĐ TW về PCTN (hoặc cơ quan thường trực giúp việc BCĐ)
	2013

	9
	Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng kéo dài, phức tạp
	Kế hoạch của BCĐ TW về PCTN
	VP BCĐ TW về PCTN (hoặc cơ quan thường trực giúp việc BCĐ)
	2013

	10
	Chế độ báo cáo định kỳ về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN
	Thông tư
	Thanh tra Chính phủ
	2013

	11
	Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các bộ, ngành và địa phương về tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc
	Kế hoạch
	Ủy ban Dân tộc
	Hàng năm

	V
	Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hộỉ trong phòng, chống tham nhũng

	1
	Sơ kết việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng
	Báo cáo
	Thanh tra Chính phủ
	6/2015

	2
	Chuẩn hóa giáo trình, tài liệu giảng dạy về PCTN trong chương trình học chính thức
	Quyết định
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	6/2014

	3
	Đề án truyền thông về PCTN đến năm 2020
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
	Thanh tra Chính phủ
	12/2012

	4
	Xây dựng và thực hiện văn hóa kinh doanh lành mạnh, phi tham nhũng
	Đề án
	Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
	6/2013

	5
	Điều tra xã hội học đối với người dân, cán bộ, công chức, doanh nghiệp về phòng, chống tham nhũng
	Báo cáo
	Thanh tra Chính phủ
	Hằng năm

	6
	Sơ kết, đánh giá thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2012 - 2016 (phần nội dung về PCTN)
	Báo cáo
	Thanh tra Chính phủ
	2016

	VI
	Hợp tác quốc tế, thu hồi tài sản, hỗ trợ kỹ thuật và trao đổi thông tin

	1
	Nghiên cứu về điều tra chung; xây dựng quy định để đàm phán và rà soát ký kết hiệp ước, thỏa thuận để đảm bảo phối hợp hoặc chủ động, độc lập điều tra rồi thông báo kết quả cho nhau (Điều 49, Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng - gọi tắt là Công ước)
	Đề án
	Viện KSND tối cao
	2016

	2
	Nghiên cứu học tập việc thực hiện điều tra đặc biệt của các nước; xây dựng quy định áp dụng điều tra đặc biệt quản lý theo quy trình chặt chẽ (Điều 50, Công ước)
	Đề án
	Bộ Công an
	2014

	3
	Sửa đổi Bộ luật tố tụng hình sự. Nghiên cứu bổ sung thi hành án phần dân sự về bản án hình sự của tòa án nước ngoài; hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản tham nhũng (Khoản 1b, 3, 5 và 8 của Điều 55-Công ước)
	Dự án luật
	Viện KSND tối cao
	Theo CTXD Luật, PL của QH

	4
	Tăng cường trang thiết bị, nâng cao nghiệp vụ, kỹ thuật điều tra tội phạm tham nhũng; hợp tác trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ của các nước; (Điều 60, Công ước)
	Đề án
	Bộ Công an
	6/2013

	5
	Đổi mới công tác đào tạo nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác thanh tra, thanh tra viên (Khoản 1, Điều 60, Công ước)
	Đề án
	Thanh tra Chính phủ
	2013

	B
	NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

	I
	Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quan điểm, chủ trương của Đảng về THTK, CLP

	1
	Kế hoạch tuyên truyền, phổ biển, giáo dục pháp luật về THTK, CLP đến năm 2016
	Kế hoạch
	Bộ Tư Pháp
	06/2013

	2
	Mở chuyên mục THTK, CLP trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Bộ Tài chính và thường xuyên cập nhật thông tin về công tác THTK, CLP phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về THTK, CLP
	Chuyên mục
	Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính
	03/2013

	3
	Sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động giai đoạn 2012 - 2016 (phần nội đung về THTK-CLP)
	Báo cáo
	Bộ Tài Chính
	2016

	II
	Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để THTK, CLP

	1
	Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức, chế độ trong phạm vi quản lý nhà nước được phân công
	Kế hoạch
	Các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực
	2013

	2
	Sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	Đề án
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2013

	3
	Đưa nội dung THTK, CLP vào hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công tác hằng năm của cơ quan, tổ chức, của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ công chức
	Đề án
	Bộ Nội vụ
	2013

	4
	Xây dựng định hướng công tác thanh tra, trong đó có nội dung về THTK, CLP
	Văn bản định hướng
	Thanh tra Chính phủ
	Hăng năm

	5
	Xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá kết quả THTK, CLP trong từng lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành Trung ương
	Quyết định
	Các Bộ, ngành
	2013

	III
	THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

	1
	Đổi mới cơ chế hoạt động của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo theo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị
	Đề án
	Bộ Tài chính
	2013

	2
	Sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước
	Đề án
	Bộ Tài chính
	2016

	IV
	THTK, CLP trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước

	1
	Triển khai thực hiện cơ chế phân cấp quản lý đầu tư
	Đề án
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2013

	2
	Nghiên cứu điều chỉnh bổ sung cơ chế, chính sách về cơ cấu đầu tư; tăng cường kiểm soát các dự án đầu tư sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước; việc sử dụng hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước đã sản xuất được
	Đề án
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2013

	3
	Thực hiện rà soát, sắp xếp danh mục các dự án đầu tư của Nhà nước theo mục tiêu ưu tiên đầu tư
	Kế hoạch
	Các Bộ, ngành, địa phương
	Hằng năm

	4
	Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong đầu tư xây dựng
	Kế hoạch
	Bộ Xây dựng
	2013

	5
	Kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép và quản lý các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên; rút giấy phép các dự án sử dụng lãng phí năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường
	Kế hoạch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2013

	6
	Đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư
	Kế hoạch
	Bộ Tài chính
	2013

	V
	THTK, CLP trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ của cơ quan, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và công trình phúc lợi công cộng

	1
	Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, rà soát lại hệ thống công sở các cơ quan hành chính nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	Kế hoạch
	Bộ Tài chính
	2013

	2
	Sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách quản lý và tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công; quy định về quản lý tài sản nhà, đất của Việt Nam sử dụng làm tài sản ngoại giao; quy định về quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
	Đề án
	Bộ Tài chính
	2013

	VI
	THTK, CLP trong quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

	1
	Sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên
	Đề án
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2016

	2
	Tăng cường quản lý việc cấp phép và xử lý vi phạm về quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản
	Đề án
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2016

	3
	Triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên rừng; tăng cường bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; phát triển nhanh rừng sản xuất
	Kế hoạch
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2014

	VII
	THTK, CLP trong đào tạo, quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động trong khu vực nhà nước

	1
	Tổ chức triển khai, thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực cả nước giai đoạn 2011 - 2020
	Kế hoạch
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	2013

	2
	Đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề. Nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề theo nghề và cấp trình độ đào tạo
	Đề án
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	2013

	VIII
	THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp

	1
	Triển khai, thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015”
	Kế hoạch
	Bộ Tài chính
	2013

	2
	Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp
	Đề án
	Bộ Công Thương
	12/2012

	IX
	THTK, CLP trong sản xuất và tiêu dùng của nhân dân

	1
	Thực hiện lộ trình quản lý giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, giá cả
	Kế hoạch
	Bộ Tài chính
	2015

	2
	Sửa đổi, bổ sung danh mục mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu, danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuât được, danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn
	Kế hoạch
	Bộ Công Thương
	Hàng năm

	3
	Sửa đổi, bổ sung các quy định về sản xuất, cung ứng, tiêu dùng điện; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, tiêu dùng
	Đề án
	Bộ Công Thương
	2014

	4
	Tập trung giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường ở các làng nghề, khu công nghiệp, khu đô thị. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
	Kế hoạch
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	2013


 

